
TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ                                                             Phụ lục 5a

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC
Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn
Mức 1:

a) Diện tích khu đất xây dựng hoặc diện tích sàn xây dựng bình quân tối thiểu cho 
một trẻ đảm bảo theo quy định;

b) Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh; khuôn viên đảm bảo vệ 
sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và an toàn cho trẻ;

c) Có sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi - cây xanh 
bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường, an toàn, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng.

Mức 2: 

a) Diện tích xây dựng công trình và diện tích sân vườn đảm bảo theo quy định;

b) Khuôn viên có tường bao ngăn cách với bên ngoài; có sân chơi của nhóm, lớp; có 
nhiều cây xanh tạo bóng mát sân trường, thường xuyên được chăm sóc, cắt tỉa đẹp; có 
vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, bảo vệ và tạo cơ hội cho trẻ khám phá, học tập.

c) Khu vực trẻ chơi có đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo quy định; có rào chắn 
an toàn ngăn cách với ao, hồ (nếu có).

1. Mô tả hiện trạng: 

Mức 1:

Trường mầm non Trường Thọ có 02 điểm học tại thôn Đồng Xuân và thôn Ngọc 
Chử, cách nhau khoang 1,8 km với tổng diện tích đất sử dụng là 5540.3 m2, trong đó điểm 
học Đồng Xuân có diện tích là 2807.3 m2, điểm học Ngọc Chử có diện tích là 2733 m2 năm 
học 2023 - 2024 tổng số học sinh toàn trường là 498 học sinh, trung bình mỗi cháu sấp sỉ 
là 11,32m2/1 trẻ, cơ bản đảm bảo so với qui định [3.1-01]. Trường có 2 điểm học,  trong 
đó điểm học Đồng Xuân có 2 dãy nhà 2 tầng với 10 phòng học. 01 nghệ thuật, 01 góc thư 
viện; 01 dãy khu hiệu bộ và 01 bếp ăn 1 chiều, 01 nhà kho, 01 nhà xe. Diện tích mỗi 
phòng học dãy nhà 2 tầng 6 phòng học là: 60m2/1 phòng  dãy nhà 2 tầng 4 phòng học là 
85,14m2/1 phòng (không tính kho và nhà vệ sinh). Vậy tổng diện tích phòng học điểm 
Đồng Xuân là 700,56m2. Điểm học Ngọc Chử có 01 dãy nhà 02 tầng với 06 phòng diện 
tích là 60m2 /phòng, 1 dãy nhà 1 tầng 2 phòng học có diện tích 60 m2/1 phòng , 01 nhà 
kho, 01 nhà xe có. 01 phòng thể chất. Vậy tổng diện tích phòng học điểm Ngọc Chử là 
480m2. Tổng diện tích phòng học toàn trường là 1180,56m2. Tổng số học sinh năm 
học 2023 - 2024 là 480 trẻ đạt tỷ lệ diện tích tính bình quân trên trẻ sấp xỉ là 
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2.5m2/1 trẻ   [3.1-02]; [3.1-04]; [3.1-05]. Trường có diện tích đất cơ bản đạt so với quy 
định về tỷ lệ bình quân trên trẻ, các công trình đều được xây dựng kiên cố, thiết kế đẹp, 
thuận tiện cho việc sử dụng [3.1-01]; [3.3-04]; [3.1-05].  

Trường có cổng, biển tên trường, cổng trường nằm ngay trên trục đường giao thông 
của thôn thuận lợi cho các bậc phụ huynh đưa đón trẻ, mô hình cổng trường được thiết kế 
phù hợp với tiêu chuẩn trường mầm non. Ở hai cơ sở đều có tên biển trường: UBND 
Huyện An Lão – Phòng GD&ĐT – Trường Mầm non Trường Thọ, có địa chỉ, số điện 
thoại ở mặt trước thuận tiện cho việc liên hệ của các bậc phụ huynh. Ở phía sau được in 
dòng chữ “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Biển cổng trường được trang trí các 
hình ảnh ngộ nghĩnh với màu sắc tươi sáng phù hợp với trẻ mầm non. Xung quanh trường 
có hệ thống tường bao xây bằng gạch, có hàng rào song sắt ở chắc chắn bao quanh trường 
ngăn cách với bên ngoài cao 2,3m – 2,8m, đảm bảo về mặt thẩm mỹ và an toàn cho trẻ. 
Tường bao trước cổng trường được trang trí những bức tranh, những hình ảnh ngộ nghĩnh 
có ý nghĩa giáo dục trẻ về về giao thông, về giữ gìn vệ sinh môi trường...[ 3.1-03].

Trường mầm non Trường Thọ diện tích sân chơi là gần 3458m2 chiếm sấp xỉ 62% 
diện tích (điểm học Đồng Xuân có diện tích là 1900m2 điểm học Ngọc Chử có diện tích là 
1558m2), được qui hoạch phù hợp, có cây xanh bóng mát, có vườn cổ tích, có khu trải 
nghiệm để trẻ thỏa sức thực hành kỹ năng của mình như: chơi với cát, nước, các hoạt 
động tạo hình, làm đồ dùng đồ chơi, làm album tạo sản phẩm các chủ đề, hoạt động thí 
nghiệm với gió….Có khu vui chơi phát triển thể chất cho trẻ hoạt động, hấp dẫn sinh 
động với các loại đồ chơi ngoài trời như: nhà bóng, xích đu, thang leo, cầu trượt, bộ ngựa 
quay, bộ đồ chơi liên hoàn, đồ chơi đoán hướng gió…, [3.1-04]; [H18-3.1-12]; [H18-3.1-14]. 
Hiên chơi của trẻ được xây dựng theo hồ sơ thiết kế của nhà trường. Ở điểm Đồng Xuân: 
Chiều rộng của hiên trước là 2,5m và hiên sau khu nhà lớp học là 1,8m. Ở điểm Ngọc 
Chử: Chiều rộng của hiên trước là 2,5m. Tổng hiên chơi là 398 m2, diện tích trung bình 
0,8 m2/trẻ, xung quanh hiên chơi có lan can bao quanh bằng thép không gỉ sơn màu xanh 
cao 1,2m-1,5m  phía dưới xây gạch cao khoảng 0,1m, phía trên có các thanh sắt, khoảng 
cách giữa các thanh đứng là 0,1m, bên trên có các bạt che nắng che mưa để trẻ được đi lại 
hoạt động và sinh hoạt khi thời tiết không thuận lợi, toàn bộ hiên chơi được lát gạch men 
sạch sẽ, đảm bảo thẩm mĩ [3.1-02]; [H18-3.1-03]. Tuy nhiên khu nhà 2 tầng 4 phòng học 
điểm học Đồng Xuân hành lang sau hẹp và chỉ có một cầu thang lên xuống đôi khi ảnh 
hưởng đến hoạt động của trẻ. Điểm học khu Ngọc Chử dãy nhà 2 tầng 6 phòng học không 
có hành lang sau.

 Mức 2:

Nhà trường có 2 điểm học với tổng diện tích xây dựng 3 dãy nhà lớp học 2 tầng và 1 
dãy lớp học 1 tầng với tổng diện tích xây dựng là 1255m2,  khu hiệu bộ là 398m2, 2 nhà 
bếp tổng diện tích là 180m2 (bếp ăn điểm Đồng Xuân có diện tích là 120m2, bếp ăn điểm 
Ngọc Chử có diện tích là 60m2) tổng diện tích xây dựng là 1577m2/480 trẻ = 3,3m2/trẻ 
[3.1-02]; [3.1-03]; [3.1-04]; [3.1-05]; [3.1-06]; Tổng diện tích sân chơi, sân khấu, vườn cổ 
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tích diện tích 2873m2 /480 trẻ sấp xỉ 6m2/trẻ đảm bảo theo quy định [3.1-07]; [3.1-08]. 
Sân chơi của điểm Đồng Xuân được lát gạch Bloc, gạch đỏ chống trơn, trượt đảm bảo 
thẩm mỹ và an toàn cho trẻ, trên sân trường có nhiều cây xanh đa dạng, nhiều chủng loại, 
ngay cổng vào là hai cây hoa ngọc lan, hai cây lộc vừng, cây xanh, cây ngâu, hai cây sấu, 
dưới mỗi gốc cây đều xây bồn và trồng những cây hoa đồng hồ và cây phải bỏng…, bên 
rìa hành lang dãy nhà 2 tầng 4 phòng học được trồng cây hoa giấy, tường vi, tứ quý, hoa 
hồng, lan đất, thủy tiên…, trước cửa lớp 3C1 có một vườn rau nhỏ được chia thành các 
luống, hai lớp 1 luống reo trồng chăm sóc rau theo mùa, mùa nào rau ấy. Điểm Ngọc Chử 
lát bê tông sạch sẽ, trên sân có nhiều cây xanh che mát như: bước từ cổng vào phía bên 
tay phải là cây xà cừ dưới gốc cây được xây bồn và trải thảm cỏ, khóm dừa nước; bên trái 
có hàng cây sấu sát cạnh tường bao, bên rìa hành lang dãy nhà 1 tầng trồng nhiều loại hoa 
khác nhau như phải bỏng, hoa dừa nước, hoa hồng, trạng nguyên, phong lan đất, hoa thủy 
tiên và nhiều loại cây khác…. Nhà trường có 2 khu vườn cổ tích với tổng diện tích là 
600m2. Vườn cổ tích điểm Đồng Xuân có cổng chào được xây và đắp hình cây nấm với 
chiều cao 2,5m, trên sân vườn có nhiều cây xanh, thảm cỏ, vườn cây, ngôi nhà nấm, hồ 
nước có chiếc cầu nhỏ bắc qua, ghế đá hình con vật, nhân vật trong truyện cổ tích như 
Bạch Tuyết và bảy chú lùn, dê đen dê trắng, tạo hình con vật ngộ nghĩnh từ các nguyên 
liệu tái chế như lốp xe ô tô kết hợp với ống nhựa để tạo thành chú hươu cao cổ, con rắn … 
khu chợ quê, con đường trải sỏi, cổng chui..., thuận lợi cho việc rèn luyện các kỹ năng 
vận động như đi, chạy, nhảy, bò thấp, chui; lối đi được lát sỏi, đá theo các ô hình khác 
nhau với mô hình các con vật, xung quanh vườn cổ tích là những gốc cây nhân tạo…,tạo 
tâm lí hứng thú giúp trẻ vừa vui chơi vừa học tập rất hiệu quả là nơi hấp dẫn trẻ mỗi khi ra 
hoạt động ngoài trời [3.1-07]. Vườn cổ tích điểm học Ngọc Chử với cổng chào vào vườn 
cổ tích được xây và đắp bên trái là mô hình chú chuột Mickey dưới cây lá đỏ, bên phải là 
mô hình vịt Donan cầm lá sen với chiều cao 2.5m, trên sân được trải thảm cỏ, vườn cây, 
ghế hình con lạc đà, con đường trải sỏi, cầu, bể nước, hồ phun nước có hình cá heo quây 
xung quanh hình cầu, hòn non bộ sát bờ tường, bên cạnh cây khế, có cây cầu bắc qua suối 
nước, hai gian hàng chợ quê với nhiều mặt hàng như rau củ, quả, bánh kẹo…, thuận lợi 
cho việc rèn luyện các kỹ năng vận động như đi, chạy, nhảy, leo chèo…; lối đi được lát 
sỏi, đá theo các ô hình khác nhau với mô hình các con vật, tạo tâm lí hứng thú giúp trẻ 
vừa vui chơi vừa học tập rất hiệu quả là nơi hấp dẫn trẻ mỗi khi ra hoạt động ngoài trời 
[3.1-08]

Hệ thống tường bao xung quanh trường được xây chắc chắn: Phía dưới xây kín 
bằng gạch phía trên là hàng rào song sắt bao quanh trường ngăn cách với bên ngoài cao 
2.5m – 2.8m đảm bảo về mặt thẩm mỹ và độ an toàn cho trẻ. Tường bao trước cổng 
trường được vẽ trang trí những bức tranh, những hình ảnh có ý nghĩa giáo dục về giao 
thông, về giữ gìn vệ sinh môi trường. Sân chơi cho trẻ đảm bảo vệ sinh, an toàn phù hợp 
và đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ, có nhiều cây xanh tạo bóng mát bên dưới bồn được 
trồng nhiều loại hoa khác nhau , có vườn rau dành riêng cho trẻ chăm sóc, bảo vệ và tạo 
cơ hội cho trẻ khám phá, học tập ( Điểm học Đồng Xuân), có cây ăn quả( cây dừa, cây 
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xấu…) thường xuyên được nhân viên bảo vệ và lao công chăm sóc, cắt tỉa theo lịch [H18-3.1-
07]; [H18-3.1-08]; 

Sân trường có đủ các loại đồ chơi ngoài trời đảm bảo theo đúng quy định như: điểm 
Đồng Xuân có 01 nhà bóng, 01 thang dây, 01 cầu trượt, 02 bộ đồ chơi liên hoàn, 01 bộ leo 
núi; Điểm Ngọc Chử có 02 bộ đồ chơi liên hoàn, 01 xích đu, 01 bộ cầu trượt, 02 mâm 
quay con ngựa, thú nhún... các đồ chơi ngoài trời rất đa dạng về chủng loại, hình dáng 
đẹp, chất lượng tương đối tốt, màu sắc tươi sáng, thu hút sự hứng thú, tích cực của trẻ 
tham gia chơi. Tuy nhiên ở điểm Ngọc Chử sân chưa được lát gạch Block, có một số đồ 
chơi ngoài trời đã cũ và không đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cho trẻ như mâm quay con 
ngựa, cầu trượt. Xung quanh không tiếp giáp với ao hồ. [H18-3.1-11]; [3.1-12];[3.1-13]; 
[H18.3.1-14].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có diện tích cơ bản đạt so với quy định của Điều lệ trường mầm non. 
Diện tích trung bình 11,32 m2/trẻ đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục 
trẻ. Khuôn viên trường được bố trí, quy hoạch hợp lý, thoáng mát, đảm bảo an toàn và 
thẩm mĩ. Sân vườn rộng, có nhiều cây bóng mát với nhiều khu vực chơi hấp dẫn thu hút 
sự tham gia hoạt động của trẻ.

3. Điểm yếu:

Thiếu một số đồ chơi phát triển vận động. Điểm học Ngọc Chử có một số đồ 
chơi ngoài trời bị xuống cấp: 01 mâm quay con ngựa, 01 cầu trượt. Sân chơi điểm 
Ngọc Chử vẫn là sân bê tông. Điểm học Đồng Xuân bạt che  nắng tầng 2 cũ, hỏng, 
bạc màu. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp ngành liên quan và chính quyền địa 
phương để bổ sung các nội dung sau, cụ thể:

Công việc thực hiện.

Người thực 
hiện (người 

chủ trì-người 
phối hợp)

Thời gian thực 
hiện –

Thời gian hoàn 
thành

Dự kiến kinh phí – Nguồn 
kinh phí.

Sửa chữa mâm quay 
con ngựa và cầu trượt 
điểm học Ngọc Chử

Nhà trường Tháng 1/2024 2.000.000

(Nguồn ngân sách 2024)

Làm hệ thống rèm che 
nắng trong lớp điểm  
Đồng Xuân (119m2)

Nhà trường Tháng 9/2024-
Tháng 12/2024

24.000.000đ
(Nguồn vận động tài trợ 

năm học 2024-2025)
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Lát gạch Bloc, gạch đỏ 
chống trơn trượt điểm 
Ngọc Chử

UBND xã - 
Nhà trường

Năm học 2025 - 
2026

200.000.000đ 

(Nguồn vận động tài trợ 
năm học 2025-2026)

5. Tự đánh giá:

Mức 1 Mức 2

Chỉ báo Đạt/ Không đạt Chỉ báo (nếu có) Đạt/ Không đạt

a Đạt a Đạt

b Đạt b Đạt

c Đạt c Đạt

Đạt/ Không đạt: Đạt Đạt/ Không đạt: Đạt

Đạt: Mức 2.

Xác nhận
của trưởng nhóm công tác

Nguyễn Thị Tuyền

Trường Thọ, ngày  12 tháng 8 năm 2023
Người viết

Phạm Thị Duyên
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